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1 1461226 Trần Minh Bảo  8.92 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 025687715 6380205333210 Agribank Bình Thạnh

2 1560048 Dương Dủ Bân  8.61 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 025617266 6380205402263 Agribank Bình Thạnh

3 1560202 Nguyễn Văn Hòa  7.58 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 245324989 6380205403187 Agribank Bình Thạnh

4 1560310 Lê Phát Lộc  8.61 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 341850336 6380205404298 Agribank Bình Thạnh

5 1560398 Lê Hữu Nhuận  8.28 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 215399133 6380205399218 Agribank Bình Thạnh

6 1560430 Đinh Minh Phương  8.17 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 371760024 6380205399848 Agribank Bình Thạnh

7 1560431 Đỗ Duy Phương  8.33 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 341914109 6380205399860 Agribank Bình Thạnh

8 1560443 Phùng Văn Quang  8.11 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 025555017 6380205400715 Agribank Bình Thạnh

9 1560454 Nguyễn Duy Quyết  8.67 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 245260278 6380205400881 Agribank Bình Thạnh

10 1560461 Phan Nguyễn Ngọc Quỳnh  8.87 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 025568673 6380205401015 Agribank Bình Thạnh

11 1560491 Nguyễn Dương Minh Tâm  9.02 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 025112886 6380205400166 Agribank Bình Thạnh

12 1560520 Võ Doãn Thành  8.93 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 025576382 6380205400511 Agribank Bình Thạnh

13 1560538 Võ Như Thiết  9.02 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 215131124 4303205061625 Agribank An Nhơn

14 1560549 Nguyễn Văn Thịnh  7.69 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 301596421 0110857151 Đông Á Tân An

15 1560584 Nguyễn Phước Bảo Toàn  8.50 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 261304606 6380205398591 Agribank Bình Thạnh

16 1560633 Đoàn Minh Tuấn  8.09 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 272613446 6380205398005 Agribank Bình Thạnh

17 1560652 Nguyễn Thị Bé Tuyền  8.26 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 251063685 6380205398510 Agribank Bình Thạnh

18 1560675 Dương Quang Vinh  7.91 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 025901258 02162583902 TPBank Bến Thành

19 1560691 Phạm Xuân Vũ  7.83 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 201749290 6380205398330 Agribank Bình Thạnh

20 1560695 Đinh Thị Anh Vy  8.11 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 272518708 6380205398375 Agribank Bình Thạnh

21 1660025 Lê Tuấn Anh  8.03 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 352414108 6380205465677 Agribank Bình Thạnh

22 1660044 Lê Vũ Bảo  7.97 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 291110630 6380205465812 Agribank Bình Thạnh

23 1660125 Phạm Quan Tiến Dũng  8.79 Tốt Giỏi 770,000 đ 5 3,850,000 đ 026088221 6380205466765 Agribank Bình Thạnh

24 1660197 Hồ Trung Hiếu  8.26 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 251062136 6380205467722 Agribank Bình Thạnh
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25 1660296 Nguyễn Hồng Kỳ  8.42 Xuất sắc Giỏi 770,000 đ 5 3,850,000 đ 321711318 6380205469110 Agribank Bình Thạnh

26 1660407 Châu Văn Khánh Nhật  7.42 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 191961536 6380205470625 Agribank Bình Thạnh

27 1660425 Nguyễn Tấn Phát  7.42 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 312356505 6380205470858 Agribank Bình Thạnh

28 1660537 Hà Đức Tần  7.61 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 206151351 6380205467410 Agribank Bình Thạnh

29 1660538 Võ Xuân Thái  8.66 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 215457571 6380205467433 Agribank Bình Thạnh

30 1660563 Lê Trần Ngọc Thành  7.79 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 025554385 6380205467818 Agribank Bình Thạnh

31 1660580 Nguyễn Thị Thìn  7.53 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 187727391 6380205468039 Agribank Bình Thạnh

32 1660590 Nguyễn Hoàng Anh Thư  8.24 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 352453728 6380205468199 Agribank Bình Thạnh

33 1660600 Ngô Thị Thu Thúy  7.97 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 352414317 6380205468311 Agribank Bình Thạnh

34 1660626 Hà Minh Bảo Toàn  7.95 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 281179846 060189726182 Sacombank Quận 10

35 1660628 Nguyễn Mạnh Toàn  7.71 Tốt Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 025668016 114499064 VPbank TP.HCM

36 1660637 Phan Thị Như Trang  9.26 Xuất sắc Xuất sắc 850,000 đ 5 4,250,000 đ 197412162 6380205468754 Agribank Bình Thạnh

37 1660673 Hà Quang Trường  7.47 Tốt Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 272661600 6380205469599 Agribank Bình Thạnh

38 1660676 Lê Thanh Tú  8.08 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 301660599 6380205469655 Agribank Bình Thạnh

39 1660691 Võ Thái Minh Tuệ  8.47 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 079098000518 6380205469859 Agribank Bình Thạnh

40 1660712 Huỳnh Xuân Viên  8.34 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 215395786 6380205470099 Agribank Bình Thạnh

41 1660729 Lê Ngọc Vinh  7.45 Xuất sắc Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 261513481 6380205470292 Agribank Bình Thạnh

42 1660735 Đào Nguyên Vũ  7.84 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 272563055 200015151328387 Eximbank TP.HCM

43 1660745 Trần Quốc Vương  8.53 Tốt Giỏi 770,000 đ 5 3,850,000 đ 261405945 6380205470530 Agribank Bình Thạnh

44 1660765 Phan Anh Việt  8.92 Tốt Giỏi 770,000 đ 5 3,850,000 đ 225805143 6380205479301 Agribank Bình Thạnh

45 1760056 Nguyễn Đình Hậu  8.17 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 206301986 6380205500336 Agribank Bình Thạnh

46 1760187 Nguyễn Tiến Thành  8.28 Tốt Giỏi 770,000 đ 5 3,850,000 đ 025792094 6380205509455 Agribank Bình Thạnh

47 1760221 Trần Quốc Trung  8.83 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 264536732 6380205522981 Agribank Bình Thạnh

48 1760280 Phạm Nguyễn Mỹ Diễm  8.31 Tốt Giỏi 770,000 đ 5 3,850,000 đ 192059629 6380205525212 Agribank Bình Thạnh

49 1760288 Đào Đình Dũng  8.31 Xuất sắc Giỏi 770,000 đ 5 3,850,000 đ 184385788 6380205520753 Agribank Bình Thạnh

50 1760290 Nguyễn Thanh Dương  8.06 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 272752501 0251002761083 Vietcombank Bình Tây

51 1760305 Phan Đức Hậu  9.31 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 215476816 6380205521438 Agribank Bình Thạnh

52 1760319 Nguyễn Thái Học  8.06 Tốt Giỏi 770,000 đ 5 3,850,000 đ 312355531 0071001263555 Vietcombank TP.HCM

53 1760332 Nguyễn Quốc Khánh  9.33 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 371830965 6380205520810 Agribank Bình Thạnh

54 1760334 Trần Quốc Khánh  9.25 Xuất sắc Xuất sắc 850,000 đ 5 4,250,000 đ 312476758 6380205524340 Agribank Bình Thạnh

55 1760346 Hồng Quốc Lâm  8.31 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 025839078 6380205522707 Agribank Bình Thạnh

56 1760350 Nguyễn Ngọc Linh  9.26 Tốt Giỏi 770,000 đ 5 3,850,000 đ 272675004 6380205522605 Agribank Bình Thạnh



57 1760357 Nguyễn Thành Long  8.85 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 251203897 0561000586367 Vietcombank Bảo Lộc

58 1760393 Đào Ánh Phượng  9.00 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 281220993 6380205522788 Agribank Bình Thạnh

59 1760409 Phạm Hữu Tài  7.97 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 321732939 7103205271296 Agribank
Mỏ Cày 

Nam

60 1760438 Nguyễn Hoàng Thức  8.94 Tốt Giỏi 770,000 đ 5 3,850,000 đ 312378694 6380205521415 Agribank Bình Thạnh

61 1760456 Đỗ Quốc Tuấn  8.12 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 215455348 6380205523042 Agribank Bình Thạnh

62 1760457 Hoàng Anh Tuấn  8.56 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 025888164 6380205525871 Agribank Bình Thạnh

63 1760458 Trần Minh Tuấn  8.88 Khá Khá 700,000 đ 5 3,500,000 đ 215455234 6380205523036 Agribank Bình Thạnh

64 1760464 Lương Thế Vinh  8.59 Tốt Giỏi 770,000 đ 5 3,850,000 đ 272782070 6380205522692 Agribank Bình Thạnh


